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THÔNG TƯ1 

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Ngh ị  đ ịnh số 35/2015/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý ,  sử dụng đất trồng lúa 

Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngàỵ 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trường 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một sô điêu của Nghị định sô 35/2015/NĐ-CP 
ngày 13 tháng 4 năm 2015 cua Chính phù về quản lý, sử dụng đât trông lúa; có 
hiệu lực kê từ ngày 07 tháng 03 năm 2016; được sưa đôi, bô sung bởi: 

Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Bộ trường 
Bộ Tài chính sửa đổi, bồ sung một số điều của Thông tư số 18/2016 TT-BTC 
ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dan thực hiện 
một số điều của Nghị định số 35/2015/ND-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 cua 
Chính phu vê quản lý, sử dụng đât trông lúa; cỏ hiệu lực kê từ ngày 20 tháng 02 
năm 2023. 

Cân cứ Luật Ngán sách nhả nước sô 01/2002/QHỈ ì ngày 16 í háng 12 năm 
2002 và Nghị định sổ 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chinh 
phủ quy định chi tiết và hướng dán thi hành Luật Ngủn sách nhà nước; 

Cản cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 nâm 2015 cùa 
Chỉnh phủ vê quản lý, sử dụng đát trông lúa; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 cùa 
Chính phù quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cáu tô chức của Bộ 
Tài chỉnh; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngán sách nhà nước; 

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân thực hiện một sô 
điếu của Nghị định sổ 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính 
phủ về quản lý, sứ dụng đất trồng lúa (sau đây viết tát là Nghị định sô 
35/2015/NĐ-CP) 2 

Vãn bán này dirợc hụp nhất từ 02 Thông tư sau: 

- Thông tu số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dần thực 
hiện một số diều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phù vè quan lý, sử 
dụng đất trồng lúa; có hiệu lực ké từ ngặy 07 tháng 03 năm 2016; 

- Thông tư số 02/2023/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2023 cùa Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa dổi. bổ sung 
một số điều cùa Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 cùa Bộ trường Bộ Tài chinh hướng 
dẫn việc lập dự toán, quán lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bôi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức; cỏ hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 (sau đây gọi là Thông tư sô 02/2023.TT-BTC). 

Văn bán này không thay thế 02 Thông tư trẽn. 

Thông tư sổ 02/2023.TT-BTC có căn cứ ban hành như sau: 
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Điều 1. Phạm vi điều ch ỉnh và đố i  tuựng áp dụng 

lễ Phạm vi điều chỉnh: Thông tư này hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử 
dụng nguồn thu theo quy định tại Điều 5 và nguồn kinh phí hồ trợ theo quy định 
tại khoán 2 Điều 7 của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

2. Đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tồ chức, hộ gia đình, cá nhân trong 
nước; tồ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến quán lý, sử dụng dât 
trồng lúa. 

Điều 2. Thu tiền bảo vệ ,  phát triển đất trồng lúa 

1 ắ Cơ quan, tô chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao dât, cho thuê 
đất để sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đất chuyên trông lúa nước phải 
nộp một khoán tiền đế bảo vệ phát triên đât trông lúa. 

2. Sở Tài chính chu trì, phôi hợp với các Sơ, ngành và dơn vị liên quan căn 
cứ diều kiện cụ thể tại địa phương báo cáo ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội 
đồng nhân dân cùng cấp có nghị quyết về thu tiền bào vệ, phát triên đất trồng lúa 
tại địa phương, trên cơ sở đó, ủy ban nhân dân câp tỉnh ban hành mức thu tiên 
báo vệ, phát triển đất trồng lúa tại địa phương theo từng địa bàn theo công thức 
tính quy định tại khoản 3 Diều này. 

3ệ Mức thu tiền báo vệ, phát triển đât trông lúa 

Mức thu tiền bao vệ, phát triển đất trồng lúa = tỷ lệ phần trăm (%) (x) diện 
tích (x) giá của loại đất trồng lúa. 

Trong đó: 

a) Tỷ lệ phần trăm (%) xác định số thu tiền bảo vệ, phát triển dât trông lúa 
do Uy ban nhân dân câp tỉnh ban hành phù hợp với điêu kiện cụ thê từng địa bàn 
cua dịa phương, nhưng không thấp hơn 50%; 

b)Diện tích là phần diện tích đất chuyên trồng lúa nước chuyên sang đất 
phi nông nchiệp ghi cụ thể trong quyết định cho phép chuyền mục dích sử 

Ẻ'Củn cú Luật Ngán sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Cản cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 20ì6 cua Chính phu quy dịnh chi tiết thi 
hành một sổ điều cùa Luật Ngán sách nhà nit(ễrc; 

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 cua Chinh phú vè quản lý, sứ dụng đất 
trồng lúa; 

Căn cứ Nghị định sổ 62/20ỉ 9/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 cùa Chinh phu sứa đổi, bố sung một su 
diều Nghị ítịnh sỗ 35/20J5/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 cua Chinh phú vé quàn lý, sứ dụng đât tròng lúa; 

Căn cứ Nghị định số 87/20Ì7/ND-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 cua Chính phù quy định chức nàng, 
nhiệm vụ. quyển hạn và ca cáu tổ chức cùa Bộ Tài chính; 

Theo dề nghị cùa Vụ trưởng Vụ Ngán sách nhừ nước; 

Bộ trương Bò Tài chính ban hành Thông tư sửa dổi. bố sung một so điều của Thông tư sô 18/2016/77-
BTC ngày 21 thảng 01 năm 20lổ cùa Bộ Tài chính hướng dần thực hiện một số điêu cua Nghị định sô 
35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 cùa Chinh phù vé quàn lý, su dụng dát trùng lúa. " 
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dụng đât từ đât chuyên trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp cua CƯ quan có 
tham quyền; 

c) Giá cua loại đất trồng lúa tính theo Bảng giá dất đang được áp dụng tại 
thời điêm chuyên mục đích sử dụng đất do ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. 

4. Cơ quan, tô chức, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê 
đât có trách nhiệm kê khai số tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa phải nộp, tương 
ứng với diện tích đât chuyên trông lúa nước được Nhà nước giao, cho thuê. 

5. Cơ quan tài chính căn cứ ban kê khai của cơ quan, tồ chức, hộ íiia đình, 
cá nhân sư dụng đất, xác định và tô chức thu khoan tiền bảo vệ, phát triển đất 
trông lúa nộp vào ngân sách cấp tinh, hạch toán mục lục ngân sách mục thu 
khác, tiểu mục 4914. 

6. Uy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thời hạn nộp khoản tiền bảo vệ, phát 
triển đất trồng lúa đê các cơ quan, tô chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện. 

Điều 3. Chính sách hồ trọ* đ ịa phưo ì ig sán xuất lúa 

1. Mức hỗ trợ địa phương sản xuất lúa theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 
của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP. 

Diện tích đắt trồng lúa được hỗ trợ, xác định theo số liệu thống kê đất đai 
cùa các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương clo Bộ Tài nguyên và Môi trường 
công bô của năm liên kê trước năm phân bô ngân sách. 

2. Nguôn và cơ chế hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 của Nghị 
định số 35/2015/NĐ-CP. 

Điều 4. Sử (tụng kinh plìi hỗ trợ* 

Uy ban nhân dân cúc cáp sử dụng kinh phí do cơ quan. tỏ chức, hộ gia 
đình, cá nhân được nhà nước giao đát. cho thuê đât đê sư dụng vào mục đích 
phi nông nghiệp từ đát chuyên trông lúa nước nộp và nguôn kỉnh phí hô trợ theo 
quy định tạ ị khoản 2 Điều 7 Nghị định so 35/2015/NĐ-CP ngày 13 thảng 4 năm 
2015 cua Chính phủ về quan lý, siỂf dụng đất trong lúa đẻ thực hiện bảo vệ, phát 
triền đât trông lúa. Tủy thuộc vào điêu kiện cụ thê, địa phương sẽ quyêt định 
thực hiện các việc sau: 

ỉ. Hô trợ cho người trông ỉ ủa: 

Sư dụng không tháp hơn 50% kinh phỉ dùng hô trợ cho người trông lúa đẻ 
áp dụng giống mới, tiên bộ kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuât lúa; hô trợ 
liên kêt sản xuât, tiêu thụ sản phàm. 

2. Phân kinh phí còn lại đê thực hiện các việc sau: 

Điều này được sửa đổi theo quy định tại khoản I Điêu I Thông tư số 02/2023/TT-BTC, cố hiệu lực kể 
từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. 
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a) Phán tích chát lượng hóa, lý tính cùa các vừng dát chuyên trỏng lúa 
nước có năng suât, chát lượng cao định kỳ 10 năm đế sư dụng hiệu qua và có 
biện pháp cải tạo phù hợp: Cản cứ vào định mức kinh tế kỹ thuật. các đơn vị lập 
dự toán chi trình cáp Cệó thám quyên quyết định: 

b) Cải tạo nâng cao chái lượng đát chuyên trỏng lúa nước hoặc đát trông 
lúa nước còn lại: Căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sư dụng đất trồng lúa trong 
từng thời kỳ được cáp cỏ thảm quyên phê duyệt của địa phưcmg, chất lượng đâỉ 
chuyên trông lúa nước trên địa bàn và điêu kiện thực tê của địa phương, Uy ban 
nhân dân cáp tình chỉ đạo Uy ban nhản dân cấp huyện lập phương án cải tạo 
nâng cao chảt lượng đát chuyên trông lúa nước hoặc đát trông lúa nước còn lại 
cho cả thời kỳ và từng năm, gửi Sớ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn đê tông 
hợp, báo cáo Uy ban nhân dân cáp tỉnh phê duyệt. Căn cứ phương án cài tạo 
nâng cao chất lưọng đât ỉronẹ lúa được duyệt và định mức kinh tế kỹ thuật. các 
đơn vẻ/ lập dự toán chi cải tạo nâng cao chât lượng đât trông ỉủa (tàng độ dày 
tâng canh tác,Ề tôn cao đảt trông lúa trũng, tháp; tăng độ bâng phăng mặt 
ruộng; thau chua, rửa mặn đôi với đât nhiêm phèn, mặn và các biện pháp cái 
tạo cỉủt khác) trình cáp có thâm quyên quyêt định đê làm cơ sở thực hiện; 

c) Đáu tư xây dựng, duy tu báo dưỡng các công trình hạ tâng nông nghiệp, 
nông thôn trên địa bàn xã, trong đó ưu tiên đâu tư hệ thông giao thông, thủy lợi 
trên dát trỏng lúa; 

d) Khai hoang, phục hỏa đất chưa sử dụng thành đát chuyên trông lúa 
nước hoặc đât trông lúa nước còn lại: Mức chỉ theo quy định tại khoan 4 Điêu 7 
Nghị định so 35/2015/NĐ-CP ngày 13 thảng 4 năm 20ì5 cùa Chính phủ vẻ quản 
lý, sử dụng đât trông lúa. 

Điều 5. Lập dụ- toán, chấp hành và quyết toán kinh phí 

/.ắ ;  về lập dự toán 

Hàng năm, cản cứ vào kế hoạch chuyển đất chuyên trong lúa nước sang sử 
dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn đê xác định nguôn kinh phí 
phái nộp của cúc cơ quan, tô chức, hộ gia đình, cá nhản được nhà nước giao 
đất, cho thuê đất đế sư dụng vào mục đích phi nông nghiệp từ đát chuyên trông 
lúa nước và nguôn kinh phí ngân sách nhà nước hô trợ sản xnảt lúa trong dự 
toán chi cản đôi ngân sách địa phương, Sở Tài chính chủ trì, phôi hợp với Sơ 
Nông nghiệp và Phái triên nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và cơ quan 
CỆÓ liên quan xây dựng dự toán chi đâu tư phát ttệiẻn, chi thường xuyên đê trình 
cáp có thâm Cịỉiyẽn quyêt định theo đủng quy định của Luật Ngán sách nhà 
nước, Luật Đâu tư công và các vân bản quy phạm pháp luật có liên quan đê 
thực hiện bảo vệ, phát triền đát trông lúa theo các nội dung chi tại khoan 4, 
Điều 1 Nghị định số 62/2019/NĐ-CP. 

4 Khoản này được sữa đổi theo quy định tại khoản 2 Diều I Thông tư số 02/2023/TT-BTC, có hiệu lực kể 
từ ngày 20 tháng 02 năm 2023. 
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2. Việc chấp hành dự toán và quyết toán 

Việc chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí hồ trợ để bao vệ và phát 
triên đât trông lúa thực hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách Nhà 
nước và các văn bản hướng dẫn Luật. 

Điều 6. Điều khoản thi hành5  

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 07 tháng 3 năm 2016. 

2. Các chẻ độ quy định tại Thông tư này được thực hiện kề từ ngày 01 
tháng 7 năm 2015. Riêng chính sách hỗ trợ địa phương san xuất lúa quy định 
Điêu 3 và chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người trồng lúa quy dịnh tại Khoản 5 
Diêu 4 Thông tư này thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. 

Trong quá trình thực hiện, nêu có vướng mắc, các Bộ, cơ quan Trung ương 
và địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giải quyết 

Bộ TÀI CHÍNH 

Số: oĩ /VBHN-BTC 

Noi nhận: 
- Văn phòng Chính phu (để đăng Công báo); 
- Cổng Thông tin điện tử Chính phù; 
- Công Thông tin điện tử Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, PC (5b).jL^ 

XÁC THỤC VĂN BÁN HỢP NHẤT 

Hà Nội, ngày lĩ tháng ĩnãm 2023 

KT. Bộ TRƯỞNG 
Ù TRƯỞNG 

hành Hung 

' Điều 2 Thông tư số 02/2023/TT-BTC có hiệu lực kế từ ngày 20 tháng 02 năm 2023 quy định như sau: 

"Điểu 2. Diều khoản thi hành 

1. Thông lư này có hiệu lực thi hành kế từ nạờv 20 tháng 02 năm 2023. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vưởng mắc, các Bộ. cơ quan Trung ưtrng và địa phương có báo c ứo 
gửi Bộ Tài chính để kịp thời xem xét, giãi quyết./. 


